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PHẦN 1. TỰ LUẬN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	LNG (Liquefied Natural Gas) là khí thiên nhiên được hóa lỏng ở âm 160oC sau khi đã loại bỏ các tạp chất, thành phần chủ yếu của LNG là methane (CH​4). Khi đốt CH​4, xảy ra phản ứng:

 CH4(k) + 2O2(k)  → CO2(k) + 2H2O(k)   
Cho biết nhiệt tạo thành của CO2(k), H2O(k), CH4(k) lần lượt là –393kJ/mol; –242 kJ/mol; –74,9 kJ/mol

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1kg metan (CH4(k)).
Cách làm : 

∆Hpư = –393 – 242x2 – (–74,9) = – 802,1 kJ
Theo pthh: đốt 16g CH4  : ∆Hpư = – 802,1 kJ (tỏa ra 802,1 kJ)

Theo đề bài: đốt 1000g   : ∆H =  ?

Kết quả :                (H  = - 50131,25 kJ
	0,5

0,5

	2
	Cho ví dụ và nêu đặc điểm của bán dẫn thuần

Ví dụ : Silicon (Germanium)

Đặc điểm :

Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng dịch chuyển có hướng của các eletron và lỗ trống.

Bán dẫn thuần có số electron bằng số lỗ trống.
Độ dẫn điện của chất bán dẫn tăng khi nhiệt độ tăng và ngược lại

Điện trở suất của chất bán dẫn giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
	0,5

0,5


PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM : mỗi câu trả lời đúng: 0,2đ
Câu 1: Trong số các nguyên tố sau đây, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là 
A. Al.
B. S.
C. K.
D. P.
Câu 2: Chọn nhóm các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1.
A. Fe, K, Na.
B. Cu, K, Cr.
C. Cu, Na, K.
D. Cr, Fe, Cu.

Câu 3: Cho phản ứng hoá học sau: 
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 của phản ứng trên là
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Câu 4: Trong các hiđrôxit : H2CO3, H2SiO3, H2SO4, HClO4; chất có tính axit mạnh nhất là
A. H2CO3.
B. H2SiO3.
C. HClO4.
D. H2SO4.
Câu 5: Anion X3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của X trong BTH là

A. ô thứ 15, chu kì 3, nhóm VA.
B. ô thứ 16, chu kì 2, nhóm VA.


C. ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA.
D. ô thứ 21, chu kì 4, nhóm IIIB.

Câu 6: Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực?


A. SO2.
B. N2.
C. Cl2.
D. Br2.

Câu 7: Trong pin điện hóa, quá trình khử

A. chỉ xảy ra ở cực dương.
B. chỉ xảy ra ở cực âm


C. xảy ra ở cả hai điện cực.
D. không xảy ra ở hai điện cực. 

Câu 8: Liên kết hóa học trong phân tử CH4 được hình thành giữa nguyên tử cacbon và nguyên tử hiđrô bằng sự xen phủ của

A. các obitan s của nguyên tử hiđro với các obitan p của nguyên tử cacbon.

B. các obitan s của nguyên tử hiđrô với các obitan lai hóa sp3 của nguyên tử cacbon.
C. các obitan lai hóa của nguyên tử hiđrô với các obitan lai hóa sp3 của nguyên tử cacbon.

D. các obitan lai hóa của nguyên tử hiđrô với các obitan s và p của nguyên tử cacbon.

Câu 9: Ion kim loại chuyển tiếp X2+ có cấu hình điện tử [Ar]3d9. Số hiệu nguyên tử (Z) của nguyên tố X là

A. 30.


B. 29.


C. 28.



D. 27.

Câu 10: Trong các cấu hình electron sau đây, cấu hình có 3 electron độc thân là

A. 1s22s22p63s23p64s2.
B. 1s22s22p63s23p4.
C. 1s22s22p63s23p6 3d34s2.
D. 1s22s22p63s23p1.
Câu 11: Bộ bốn số lượng tử của electron cuối cùng của nguyên tố X là: n = 4; ℓ = 1; m = +1; ms=+1/2. Trong bảng  tuần hoàn, X thuộc

A. chu kì 4, nhóm IIIA.
B. chu kì 4, nhóm IIIB.

C. chu kì 4, nhóm VA.
D. chu kì 4, nhóm VB.

Câu 12: Dãy gồm các nguyên tố có tính  kim loại tăng dần là

A. Mg, Al, Si, C.
B. Al, Mg, C, Si.


C. Al, Si, C, Mg.
D. C, Si, Al, Mg.
Câu 13: Ứng với 4 số lượng tử n = 4, ℓ = 2, mℓ = 0, ms = +1/2 là electron

A. thứ tư thuộc phân lớp 3p.
B. thứ ba thuộc phân lớp 4d.
C. thứ tám thuộc phân lớp 4d.
D. thứ hai thuộc phân lớp 4p.

Câu 14: Liên kết trong các phân tử : H2 , Cl2 , HCl là loại liên kết nào ?

A. Trong H2, Cl2 là liên kết cộng hóa trị, trong HCl là liên kết ion.

B. Trong H2, Cl2 là liên kết ịon, trong HCl là liên kết cộng hóa trị.

C. Tất cả đều là liên kết ion.


D. Tất cả đều là liên kết cộng hóa trị.
Câu 15: Nguyên tử hay ion nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton ?

A. S.
B. O2-.
C. Cl.
D. Fe2+.
Câu 16: Chọn câu sai

A. Năng lượng liên kết là năng lượng được giải phóng khi hình thành liên kết.

B. Năng lượng liên kết càng lớn thì liên kết càng kém bền.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng cần tiêu tốn khi phá vỡ liên kết.

D. Dựa vào năng lượng liên kết có thể dự đoán một phản ứng là tỏa nhiệt hay thu nhiệt.

Câu 17: Bộ bốn số lượng tử nào dưới đây chấp nhận được ?

A. n = 3, ℓ = 1, m = +1, ms = +1/2.
B. n = 2, ℓ = 2, m = -1, ms = -1/2.

C. n = 3, ℓ = 1, m = +2, ms = +1/2.
D. n = 4, ℓ = 2, m = -3, ms = -1/2.

Câu 18: X là nguyên tố quan trọng trong các thiết bị bán dẫn và công nghệ cao, ở trạng thái cơ bản,  nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là 

A. Silic. 
B. Oxi. 
C. Nhôm. 
D. Clo. 

Câu 19: Chọn câu đúng

Hai ion Fe2+ và Fe3+ có độ bền như sau:

A. Fe3+ kém bền hơn Fe2+ vì cấu hình Fe3+ là cấu hình bão hòa.

B. Fe3+ bền hơn Fe2+ vì cấu hình Fe3+ là cấu hình bão hòa.


C. Fe3+ kém bền hơn Fe2+ vì cấu hình Fe3+ là cấu hình bán bão hòa.


[image: image11.jpg]


D. Fe3+ bền hơn Fe2+ vì cấu hình Fe3+ là cấu hình bán bão hòa.
Câu 20: Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital p – p?


A. H2.
B. CH4.
C. Cl2.
D. HCl.

Câu 21: Cho phản ứng và các dữ kiện sau:


  CO (g) + 1/2O2 (g) [image: image8.png]


 CO2 (g)
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–110,53        0

–393,51
Lượng nhiệt giải phóng (tỏa ra)  khi chuyển 56 gam khí CO thành khí CO2 là
A. 565,96 kJ.

B. 424,47 kJ.

C. 282,98 kJ.

D. 106,11 kJ.
Câu 22: Hòa tan 9,4 gam K2O vào nước thành 500ml dung dịch KOH có nồng độ xM. Giá trị của x là

A. 0,2.
B. 18,8.
C. 0,4.
D. 1,9.

Câu 23: Cho các phương trình nhiệt hóa học: 

       C(r)      +  O2 (k)  →  CO2​(k)           ∆H0298 = -399,1 kJ


CO(k)   +  ½ O2 (k)  →  CO2​(k)     ∆H0298 = -282,8 kJ

      Hiệu ứng nhiệt của phản ứng : C(r)      +  ½ O2 (k)  →  CO​(k) là

A. (H0 = 681,9 kJ.
B. (H0 = –681,9 kJ.
C. (H0 = 116,3 kJ.
D. (H0 = –116,3 kJ.
Câu 24: Cacbon monoxit (CO) là sản phẩm của quá trình đốt nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxi, CO tiếp tục tác dụng với O2 theo phương trình hóa học: 2CO(k) + O2(k) → 2CO2(k)

 Biết hệ số nhiệt Van’t Hoff của phản ứng là γ = 2. Nếu tăng nhiệt độ của phản ứng từ 300C lên 800C thì tốc độ phản ứng sẽ

A. tăng 32 lần.
B. tăng 128 lần.
C. giảm 32 lần.
D. giảm 140 lần.

Câu 25: Khi đun nóng NO2 trong một bình kín tới một nhiệt độ nào đó thì cân bằng của phản ứng : 

2NO2(k) ↔ 2NO(k)  +  O2(k) được thiết lập. Bằng thực nghiệm quang phổ xác định được nồng độ NO2 lúc cân bằng là 0,06M. Biết rằng nồng độ ban đầu của NO2 là 0,2M, hằng số cân bằng KC của phản ứng trên là

A. KC = 0,48.
B. KC = 0,38.
C. KC = 5.
D. KC = 1,92.

Câu 26: Một phản ứng hoá học được biểu diễn như sau: Các chất phản ứng → Các sản phẩm. 

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

  A. Chất xúc tác.
B. Nồng độ các chất phản ứng.

  C. Nồng độ các sản phẩm.
D. Nhiệt độ.

Câu 27: Tính (H0 của phản ứng: 

C6H12O6 (r) + 6O2(k)    → 6CO2(k)   +  6H2O(k)   
Biết (H0tt (kcal/mol) 
- 304,6
-94,1
-68,3

A. (H0 = 669,8 kcal.
B. (H0 = +142,2 kcal.
C. (H0 = – 669,8 kcal .
D. (H0 = – 142,2 kcal.
Câu 28: Cho phương trình nhiệt hóa học sau :



2H2(k)  +  O2(k)  → 2H2O(l)  ; ∆Ho298 = -571,68 kJ


Nhiệt tạo thành của H2O(l) là

A. – 571,68 kJ/mol.

B. +571,68 kJ/mol.


C. +285,84 kJ/mol.

D.  –285,84kJ/mol.
Câu 29: Biết thiêu nhiệt (nhiệt đốt cháy) của C2H2 là: -310,62 kcal/mol và của C6H6 là: –780,98 kcal/mol. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng: 3C2H2  → C6 H6  là

A. +150,88 kcal. 

B. +94,52 kcal.


C. –150,88 kcal.  

D. –94,52 kcal.

Câu 30: Một chất phóng xạ  có chu kỳ bán hủy là 30 năm. Phản ứng phân hủy là bậc một. Để  90% số nguyên tử của chất phóng xạ bị phân rã thì phải mất

A. 199,3 năm.
B. 4,7 năm.
C. 120 năm.
D. 99,7 năm.
Câu 31: Phản ứng của hỗn hợp tecmit (gồm nhôm và sắt (III) oxit) là phản ứng nhiệt nhôm, toả nhiệt mạnh, dùng để hàn đường ray. Phản ứng hoá học xảy ra như sau: 2Al + Fe2O3  ⎯⎯→ Al2O3 + 2Fe 

Số electron trao đổi của 1 nguyên tử Al trong phản ứng trên là bao nhiêu?

A. Nhôm nhường 3 electron. 
B. Nhôm nhận 3 electron. 

C. Nhôm nhường 2 electron. 
D. Nhôm nhận 2 electron.

Câu 32: Biết rằng: khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng tăng 2 lần. Nếu phản ứng đó đang xảy ra ở 200C, để tăng tốc độ phản ứng lên 16 lần thì phải thực hiện phản ứng ở

A. 1200C.
B. 700C.
C. 800C.
D. 600C.
Câu 33: Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206g/ml. Khi cô cạn 165,84 ml dung dịch này người ta thu được 36 gam CuSO4. Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 là

A. 1,36%.
B. 18%.
C. 19%.
D. 2,9M.
Câu 34: Cho phản ứng sau:   2NO (k) + O​2(k) [image: image10.emf]

 2 NO2(k)
 có các hằng số tốc độ k298= 7,1.103 và k373 = 104 . Năng lượng hoạt hóa Ea của phản ứng trên là 

(Cho R = 8,314 J/mol.K = 1,987 cal/mol.K)

A. 17,25 J.
B. 4,22 kJ.
C. 103 kJ.
D. 27,25 kJ.
Câu 35: Để thay đổi giá trị của hằng số tốc độ phản ứng, ta có thể thực hiện biện pháp nào sau đây?

A. Thay đổi nhiệt độ.
B. Thêm chất xúc tác.

C. Thay đổi nồng độ của chất tham gia.
D. Thay đổi áp suất của chất khí.

Câu 36: Phản ứng bậc 1 ở 500C có k1 = 0,071 s−1. Hỏi sau bao lâu nồng độ mol ban đầu [A0] = 0,01 M giảm đi 10 lần?

A. 1,23s.
B. 3,243s.
C. 32,43s.
D. 42,43s.

Câu 37: Ứng với phản ứng hóa học: Cu2+ + H2 ( Cu + 2H+ thì sơ đồ pin tương ứng là:

A. (–) Cu(r)  | Cu2+(dd)  || 2H+ | H2(k) | Pt(r)  (+).

B. (–) H2(k) | 2H+(dd)  || Cu2+(dd) | Cu(r)  (+).

C. (–) Pt(r)  | Cu2+ (dd)  || 2H+ | H2(k) | Pt(r)  (+).

D. (–) Pt(r)  | H2(k) | 2H+(dd)  || Cu2+(dd) | Cu(r)  (+).
Câu 38: Xét phản ứng đơn giản: A(k)   +  2B(k) (  D(k)  +   3E(k)

Khi nồng độ chất B tăng lên 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng

A. tăng 9 lần.
B. giảm 9 lần.
C. giảm 6 lần.
D. tăng 6 lần.

Câu 39: Đường saccarozơ được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày; trong cơ quan tiêu hóa của một người bình thường, saccarozơ thủy phân thành glucozơ và fructozơ, phản ứng này là bậc 1 có k = 0,118 phút−1. Tính thời gian cần thiết để 50% saccarozơ bị thủy phân.

A. 11,74 phút.
B. 8,47 phút.
C. 5,87 phút.
D. 11,8 phút.
Câu 40: Cho phản ứng: Mg + HNO3  →  Mg(NO3)2  +  NO  +  H2O

Tổng các hệ số nguyên, tối giản của phản ứng là

A. 20.
B. 24.
C. 22.
D. 26.
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